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STT HẠNG MỤC MÔ TẢ VẬT TƯ
QUY 

CÁCH

ĐƠN GIÁ

(VNĐ/m2)

A M2/BỘ

1
CỬA ĐI MỞ QUAY

( 1 CÁNH, 2 CÁNH, 4 CÁNH )

Thanh profile: nhôm Xingfa hệ 55

Độ dày nhôm: 2 (mm)

Màu sắc: trắng sứ, xám, cafe, đen, vân gỗ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 8ly cường lực

Phụ kiện Kinlong đồng bộ: Khóa, Bản lề 4D 1T5

Gioăng kép: EDPM chất lượng cao

Keo: Sillicon Apollo 

M2 2,100,000

2
CỬA ĐI LÙA HỆ 55

( 2 CÁNH )

Thanh profile: nhôm Xingfa hệ 55

Độ dày nhôm: 2 (mm)

Màu sắc: trắng sứ, xám, cafe, đen, vân gỗ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 8ly cường lực

Phụ kiện Kinlong đồng bộ: Bánh xe, Khóa

Gioăng kép: EDPM chất lượng cao

Keo: Sillicon Apollo 

M2 2,050,000

3 CỬA ĐI XẾP TRƯỢT

Thanh profile: nhôm Xingfa hệ 55

Độ dày nhôm: 2 (mm)

Màu sắc: trắng sứ, xám, cafe, đen, vân gỗ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 8ly cường lực

Phụ kiện Kinlong đồng bộ: Khóa , bánh xe lùa, bản lề

Gioăng kép: EDPM chất lượng cao

Keo: Sillicon Apollo 

M2 2,250,000

4

CỬA SỔ MỞ QUAY HOẶC MỞ 

HẤT

Thanh profile: nhôm Xingfa hệ 55

Độ dày nhôm: 1.4 (mm)

Màu sắc: trắng sứ, xám, cafe, đen, vân gỗ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 8ly cường lực

Phụ kiện Kinlong đồng bộ: Tay gạt, bản lề chữ A 1T5, chống khế

Gioăng kép: EDPM chất lượng cao

Keo: Sillicon Apollo  

M2 1,900,000

5 CỬA SỔ LÙA

Thanh profile: nhôm Xingfa hệ 55

Độ dày nhôm: 1.4 (mm)

Màu sắc: trắng sứ, xám, cafe, đen, vân gỗ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 8ly cường lực

Phụ kiện Kinlong đồng bộ: Bánh xe lùa, Khóa sập hoặc khóa sò

Gioăng kép: EDPM chất lượng cao

Keo: Sillicon Apollo  

M2 1,900,000

6 VÁCH CỐ ĐỊNH

Thanh profile: nhôm Xingfa hệ 55

Độ dày nhôm: 1.4 (mm)

Màu sắc: trắng sứ, xám, cafe, đen, vân gỗ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 8ly cường lực

Phụ kiện Kinlong đồng bộ

Gioăng kép: EDPM chất lượng cao

Keo: Sillicon Apollo  

M2 1,500,000

B M2/BỘ

C

1

Kính trắng 10ly cường lực

Trụ kính: Chopi kính inox đặc 304

Tay vịn: Gỗ căm xe tròn hoặc vuông hoặc bầu kẹp trên kính

M2 1,400,000

2

Kính trắng 10ly cường lực

Trụ kính: Chopi kính inox đặc 304

Tay vịn: Pat đỡ Inox, Inox 304 phi 60 dày 1li

M2 1,400,000

3 LAN CAN KÍNH

Kính Trắng 10ly cường lực

Trụ kính: trụ đặc Inox 304 dài 15cm

Tay vịn: INOX 304 hộp 40x80, phi 60, Vuông 50x50 dày 1ly
MD 1,400,000

D M2/BỘ

1 Tủ treo Nhôm Thanh, Alu, Kính 5ly MD 1,500,000

2 Hộc Bếp Mặt tủ nhôm thanh + alu MD 850,000

3 Tủ trang trí Tùy theo kiểu cách và kích thước MD

NHÔM XINGFA VIỆT NAM + PHỤ KIỆN KINGLONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÔM KÍNH ADV

Địa chỉ: 89 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Địa chỉ xưởng: 9/9B Tân Thành, Phường Hòa Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM

NHÔM XINGFA NHẬP KHẨU QUẢNG ĐÔNG + PHỤ KIỆN KINGLONG

BẢNG BÁO GIÁ TỔNG HỢP CÁC HẠNG MỤC NHÔM KÍNH

Xin cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng Công ty cổ phần Xây dựng Nhôm kính ADV !

Giá thành GIẢM 200.000/m2 so với Xingfa Nhập Khẩu Quảng Đông

HẠNG MỤC KÍNH LAN CAN CẦU THANG

CẦU THANG KÍNH

HẠNG MỤC TỦ BẾP



E M2/BỘ

1 Dưới 3m
Kính trắng 10ly cường lực

Phụ kiện nhà tắm
Bộ 3,500,000

2 Kính trắng 10ly cường lực M2 750,000

3

Phụ kiện: 

+ Bản lề Tường-Kính, Bản lề Kính - Kính.

+ Tay nắm phi 25

+ Pat U 3F, Chống rung phi 25, Chén tường phi 25, Co phi 25, Inox Phi 

25, Ron kính

Bộ 1,500,000

4

Phụ kiện: 

+ Bản lề Tường-Kính, Bản lề Kính - Kính.

+ Tay nắm phi 19

+ Pat U 3F, Chống rung phi 19, Chén tường phi 19, Co phi 19, Inox Phi 

19, Ron kính

Bộ 1,300,000

5

_Phụ kiện: 

+ Lùa treo 10x30

+ Inox 10x30, Pat U 3F, ron
Bộ 1,300,000

F

1 Kính thủy TRẮNG suốt Kính thủy trắng M2 900,000

2 Kính thủy TRẮNG chia ô trang trí Kính thủy trắng chia ô trang trí M2 1,500,000

3 Nẹp inox vàng gold Nep V20, V30 inox vàng gone MD 100,000

4 Nẹp inox trắng bóng Nep V20, V30 inox trắng bóng MD 100,000
5 Nẹp T kính Nẹp T 2cm MD 100,000
G MD

1 Kính sơn - Kính bếp 5ly Kính màu đơn 5ly cường lực MD 650,000

2 Kính sơn - Kính bếp 8ly Kính màu đơn 8ly cường lực MD 750,000

3 Kính sơn 8ly màu kim tuyến Kính màu kim tuyến 8ly cường lực MD 850,000
4 Kính sơn 8ly màu nhũ Kính màu nhũ 8ly cường lực MD 1,050,000
H M2

1 Decan Mờ Decan mờ M2 250,000

2 Film Cách nhiệt Tùy film màu khác nhau M2

I

1 Nhôm + Kính
Kính trắng 10ly cường lực

Đế nẹp 10ly màu trắng sữa. M2 750,000

2 Phụ kiện

Phụ kiện: Cửa 1 cánh

+ Bản lề sàn: VPP 150kg.

+ Bộ kẹp: Kẹp trên, kẹp dưới, Kẹp L.

+ Khóa sàn.

+ Tay nắm H600

Bộ 3,000,000

J

1 Nhôm + Kính
Kính trắng 10ly cường lực

Đế nẹp 10ly màu trắng sữa. M2 750,000

2 Phụ kiện

Phụ kiện: Lùa 1 cánh

+ Bộ bánh xe lùa treo phi 25 VPP

+ Inox 304 phi 25.

+ Tay nắm âm phi 60.

+ Khóa bán nguyệt.

+ Ron 

Bộ 2,500,000

K

1 Nhôm + Kính
Kính trắng 10ly cường lực

Đế nẹp 10ly màu trắng sữa.
M2 750,000

2 Phụ kiện

Phụ kiện: Lùa 1 cánh

+ Bộ bánh xe lùa treo 10x30

+ Inox 304 hộp 10x30

+ Khóa bán nguyệt.

+ Ron 

Bộ 1,600,000

L M2/Bộ VNĐ

1
CỬA ĐI

Thanh profile: Nhôm định hình

Độ dày nhôm: 8 jam - 1 mm

Màu sắc: Trắng, xám, vân gỗ 200, vân gỗ đỏ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 5 ly cường lực

Phụ kiện : Khóa, bản lề

Keo: Sillicon Apollo 

M2 850,000

2

CỬA SỔ MỞ QUAY HOẶC MỞ 

HẤT, LÙA

Thanh profile: Nhôm định hình

Độ dày nhôm: 8 jam - 1 mm

Màu sắc: Trắng, xám, vân gỗ 200, vân gỗ đỏ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 5 ly cường lực

Phụ kiện : Bán xe, khóa

Keo: Sillicon Apollo 

M2 750,000

NHÔM HỆ 700

THI CÔNG LẮP ĐẶT CỬA LÙA TREO PHI 25

THI CÔNG LẮP ĐẶT CỬA LÙA TREO 10x30

Trên 3m2

KÍNH THỦY 

KÍNH SƠN - KÍNH BẾP

DECAN MỜ - CÁCH NHIỆT

THI CÔNG LẮP ĐẶT CỬA BẢN LỀ SÀN

HẠNG MỤC PHÒNG TẮM KÍNH



3 VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH

Thanh profile: Nhôm định hình

Độ dày nhôm: 8 jam - 1 mm

Màu sắc: Trắng, xám, vân gỗ 200, vân gỗ đỏ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 5 ly cường lực

Keo: Sillicon Apollo 

M2 650,000

M M2/Bộ VNĐ

1 CỬA ĐI

Thanh profile: Nhôm định hình hệ 1000

Độ dày nhôm: 8 jam - 1 mm

Màu sắc: Trắng, xám, vân gỗ 200, vân gỗ đỏ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 5 ly cường lực

Phụ kiện : Khóa, bản lề

Keo: Sillicon Apollo 

M2 950,000

2
CỬA ĐI CHIA Ô

Thanh profile: Nhôm định hình hệ 1000

Độ dày nhôm: 8 jam - 1 mm

Màu sắc: Trắng, xám, vân gỗ 200, vân gỗ đỏ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 5 ly cường lực

Phụ kiện : Khóa, bản lề

Keo: Sillicon Apollo 

M2 1,450,000

3

CỬA SỔ MỞ QUAY HOẶC MỞ 

HẤT, LÙA

Thanh profile: Nhôm định hình hệ 1000

Độ dày nhôm: 8 jam - 1 mm

Màu sắc: Trắng, xám, vân gỗ 200, vân gỗ đỏ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 5 ly cường lực

Phụ kiện : Bánh xe lùa, khóa

Keo: Sillicon Apollo 

M2 900,000

4 VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH

Thanh profile: Nhôm định hình hệ 1000

Độ dày nhôm: 8 jam - 1 mm

Màu sắc: Trắng, xám, vân gỗ 200, vân gỗ đỏ

Kích thước: lựa chọn theo thực tế

Kính: trắng 5 ly cường lực

Keo: Sillicon Apollo 

M2 850,000

O M2/BỘ

1 CỬA ĐI

Thanh profile:  Sử dụng thanh nhựa hãng Sparlee Profile sản xuất tại 

Trung Quốc.

Lõi thép mạ kẽm sản xuất tại Việt Nam dày 1.5ly

Phụ kiện: Hàng chính hãng GQ ASSA ABLOY sản xuất tại Trung Quốc.

Kính: Sử dụng kính 8ly Chu Lai sản xuất tại Việt Nam.

M2 1,550,000

2 CỬA SỔ

Thanh profile: Sử dụng thanh nhựa hãng Sparlee Profile sản xuất tại 

Trung Quốc.

Lõi thép mạ kẽm sản xuất tại Việt Nam dày 1.2ly

Phụ kiện: Hàng chính hãng GQ ASSA ABLOY sản xuất tại Trung Quốc.

Kính: Sử dụng kính 8y Chu Lai sản xuất tại Việt Nam.

M2 1,450,000

3 VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH

Thanh profile: Sử dụng thanh nhựa hãng Sparlee Profile sản xuất tại 

Trung Quốc.

Lõi thép mạ kẽm sản xuất tại Việt Nam dày 1.2ly

Phụ kiện: Hàng chính hãng GQ ASSA ABLOY sản xuất tại Trung Quốc.

Kính: Sử dụng kính 8ly Chu Lai sản xuất tại Việt Nam.

M2 1,250,000

P M2
Thanh profile: nhôm Xingfa hệ 65 

Độ dày nhôm: 2.5 (mm)

Màu sắc: trắng sứ, xám

Kích thước: Sản xuất và lắp đặt theo kích thước thực tế công trình

Kính: phản quang 10ly cường lực

Phụ kiện: Bản mã, bulong ; Phụ kiện Kinlong cho cửa sổ: Bản lề , chống 

sao, tay cài đa điểm

Gioăng kép: EDPM chất lượng cao

M2 2,450,000

Biện pháp An toàn: Gondola, Dây an toàn, Lưới, giàn giáo M2 500,000
Phụ kiện: Chận nhện Inox 304 1 chân, 2 chân, 4 chân.

Kính: trắng 12ly cường lực

Kích thước: Sản xuất và lắp đặt theo kích thước thực tế công trình

Keo: Sillicon Apollo 

M2 3,000,000

Biện pháp An toàn: Kato, Dây an toàn, Lưới, giàn giáo M2 500,000
Note:

Chi phí trên đã bao gồm chi phí lắp đặt

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản 

Bảng báo giá này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày báo giá.

NHÔM HỆ 1000

CỬA NHỰA LÕI THÉP uPVC

Đơn giá sẽ chốt chính xác khi có kích thước thực tế tại công trình

MẶT DỰNG 

XINGFA HỆ 65 1

MẶT DỰNG SPIDER2

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%


